
(Đề có 4 trang) BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

Môn Toán 9

Thời gian làm bài: 90  phút, không kể thời gian phát đề

Đề số 21

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho đường thẳng  có phương trình . Tìm các giá trị 

của tham số  để  song song với trục hoành.
    A.     B.     C.     D. 

Câu 2: Trên quãng đường dài  có hai xe đi ngược chiều nhau, xe thứ nhất khởi 
hành từ  đến , xe thứ hai khởi hành từ  về . Hai xe khởi hành cùng một lúc và gặp 

nhau sau  giờ, biết xe thứ hai đi nhanh hơn xe thứ nhất là . Nếu gọi vận tốc của xe

thứ nhất là vận tốc của xe thứ hai là thì phương trình thể hiện mối quan
hệ giữa hai vận tốc này là gì?

    A.     B.     C.     D. 
Câu 3: Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong  ngày thì xong. Mỗi ngày, cả 
hai đội làm được số phần công việc là

    A.  công việc.     B.  công việc.     C.  công việc.     D.  công việc.

Câu 4: Cho đường thẳng  có phương trình . Tìm các giá 
trị của tham số  để  song song với trục tung.

    A.     B.     C.     D. 

Câu 5: Cho ∆DEF (hình vẽ) và đường cao . Khi đó  bằng:

    A.     B.     C.     D. Đáp số khác.
Câu 6: Một mảnh gỗ có dạng hình chữ nhật ABCD với đường chéo  Do bảo quản

không tốt nên mảnh gỗ bị hỏng phía hai đỉnh B và D. Biết . Người ta cần biết độ 
dài AB và AD để khôi phục lại mảnh gỗ ban đầu. Độ dài AB, AD bằng bao nhiêu decimet 
(làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
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    A.     B.     C. 
    D. 

Câu 7: Hai giá sách có 450 cuốn sách. Nếu chuyển 25 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai 

thì số sách trên giá thứ hai bằng  số sách ở giá thứ nhất. Gọi số sách trên hai giá lần lượt 

là  (cuốn) và (cuốn) . Điều kiện của và là:

    A.     B. 

    C.  và     D.  và 
Câu 8: Hai lớp và  có tổng số  học sinh. Trong dịp tết trồng cây năm , mỗi 

em lớp 9A trồng được 3 cây và mỗi em lớp 9B trồng được 4 cây nên cả hai lớp trồng được 

tổng số 268 cây. Gọi số HS lớp ; lần lượt là . Hệ phương trình biểu 

diễn mối liên hệ số cây và số học sinh của hai lớp là:

    A.     B.     C.     D.

Câu 9: Cho biết  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?
    A.     B.     C.     D. 
Câu 10: Cho hình vẽ bên. Hệ thức nào dưới đây sai ?

H

C
DB

A

    A.     B.     C.     D. 

Câu 11: Cho  và  là hai góc nhọn bất kì thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây 
là đúng ?

    A.     B.     C.     D. 
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Câu 12: Công thức tính diện tích hình quạt tròn  là ?

    A.     B.     C.     D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho phương trình  có một nghiệm là .

    a) Khi  phương trình có một nghiệm .

    b) Khi  phương trình có một nghiệm .
    c) Khi  phương trình vô nghiệm.
    d) Khi  phương trình có hai nghiệm.
Câu 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

    a)     b)     c)     d)

Câu 3: Cho phương trình (3) có công thức nghiệm tổng quát là 

    a) Cặp số  là nghiệm của phương trình (3).

    b) Áp dụng quy tắc chuyển vế ta thu được phương trình .
    c) Giá trị  của hiệu  bằng .

    d) Giá trị của tích  bằng .

Câu 4: Cho hệ phương trình   ( là tham số).

    a) Phương trình  là phương trình bậc nhất 2 ẩn

    b) Nghiệm của hệ phương trình khi  là 

    c) Biểu diễn  theo  được 

    d) Với  thì hệ phương trình có nghiệm thoả mãn .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi . Người ta mở rộng chiều dài thêm 

 và chiều rộng thêm , do đó diện tích khu vườn đã tăng thêm . Tính chiều dài
của khu vườn lúc đầu ?

Câu 2: Cho hệ phương trình  có nghiệm là .  Tính  ?
Câu 3: Một cửa hàng bán giày thể thao nhập một đơn hàng và ngày đầu tiên cửa hàng nhanh
chóng bán được  đôi giày. Hôm sau mở cửa, cừa hàng tiếp tục bán giày thể thao và số đôi
giày thể thao bình quân mỗi ngày cửa hàng bán ra được tính theo công thức:  và
được biểu diễn minh họa bởi biểu đồ bên; trong đó  là số đôi giày cửa hàng bán được và x  là

https://www.vnteach.com



số ngày bán. Nếu lúc đầu cửa hàng nhập về  đôi giày thể thao thì sau  ngày cửa hàng
còn lại bao nhiêu đôi ?

80

4 x (ngày)

G (đôi)

40

2 31O

Câu 4: Phương trình    có nghiệm là …

Câu 5: Nghiệm của phương trình   là ….

Câu 6: Nghiệm của bất phương trình  là  ....

-------------- HẾT ---------------
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PHẦN ĐÁP ÁN
Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọ

n
C C C A C B D A D D B C

             
Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

       
 

Câu
13

Câu
14

Câu
15

Câu
16        

        a) S S S Đ        
        b) Đ Đ S S        
        c) S S S Đ        
        d) S Đ S Đ        
                         
Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
      Câu 17 18 19 20 21 22      

     
Chọ

n
35 11 60 -0,75 1 1

     

PHẦN LỜI GIẢI

Câu 1: C
Lời giải: 

Để đường thẳng  song song với trục hoành khi  suy ra 

Câu 2: C
Lời giải: 

Vì xe thứ hai đi nhanh hơn xe thứ nhất là nên 
Câu 3: C
Lời giải: 
Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong  ngày thì xong. Mỗi ngày, cả hai đội

làm được số phần công việc là  công việc.
Câu 4: A
Lời giải: 

Để đường thẳng  song song với trục tung khi  suy ra 
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Câu 5: C
Lời giải: 
Dựa vào định nghĩa về tỉ số lượng giác của góc nhọn:  Cos của góc nhọn là tỉ số cạnh kề
và cạnh huyền nên đáp án chọn là C.
Câu 6: B
Lời giải: 

Xét vuông tại B, có: 

Do ABCD là hình chữ nhật nên  

Vậy  và   

Câu 7: D
Lời giải: 

Vì tổng số sách là 450 nên 
Vì có thể chuyển 25 cuốn sách từ giá thứ nhất sang giá thứ hai nên 
Câu 8: A
Lời giải: 
Gọi số học sinh lớp  là (học sinh), số học sinh lớp  là (học sinh)

                        Với 

Do hai lớp có 67 học sinh nên ta có PT        (1)
Do mỗi em lớp  trồng được 3 cây và mỗi em lớp  trồng được 4 cây nên cả hai lớp trồng
được tổng số  cây nên ta có PT

                                  (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 

 

Câu 9: D
Lời giải: 
Áp dụng qui tắc giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Vậy nghiệm của bất phương trình  là 

Câu 10: D
Lời giải: 

Xét vuông tại ta có:  (1)
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Xét vuông tại ta có:   (2)

Từ (1), (2) suy ra: 
Câu 11: B
Lời giải: 

Với  và  là hai góc nhọn bất kì thỏa mãn 

Ta có:  
Chọn đáp án: B

Câu 12: C
Lời giải: 

Câu 13: SDSS
Lời giải: 

Thay  vào phương trình ta được:      .

Câu 14: SDSD
Lời giải: 
- Trong các góc nhọn góc lớn hơn cot nhỏ hơn nên
Câu 15: SSSS
Lời giải: 

Sai vì 

Sai: Ta có : 

Sai  . Do .

Sai do 

Câu 16: DSDD
Lời giải: 

a) Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng  (Trong đó  là những
số cho trước  hoặc ). 
Chọn Đ

b) Với  ta có hệ phương trình 

Vậy nghiệm của hệ phương trình khi  là 
Chọn S

c) Xét 
Chọn Đ
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d) Ta có 

Để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn  thì:

Chọn Đ
Câu 17: 35
Lời giải: 
Gọi chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật lúc đầu là (m) và chiều rộng của mảnh vườn

hình chữ nhật lúc đầu là ( )  ( )

Vì chu vi khu vườn là  ( ) nên ta có phương trình:   

Chiều dài khu vườn sau khi mở rộng là :  ( )

Chiều rộng khu vườn sau khi mở rộng là:   ( )

Diện tích khu vườn sau khi mở rộng tăng lên  nên ta có phương trình:

 

Từ  và  ta có hệ PT: 

Giải hệ phương trình, ta được  (tmđk)

Vậy chiều dài ban đầu của khu vườn là , chiều rộng ban đầu của khu vườn là 

Câu 18: 11
Lời giải: 

Thay  vào hệ phương trình ta được:  
Vậy 
Câu 19: 60
Lời giải: 

Thay  vào công thức  ta được 

Thay   vào công thức   ta được   ta được
 Vậy 

Thay vào công thức  ta được  
Vậy  lúc đầu cửa hàng nhập về   đôi giày thể thao thì sau  ngày cửa hàng còn lại  
đôi giày.
Câu 20: -0,75
Lời giải: 
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Vậy nghiệm của phương trình là 
Câu 21: 1
Lời giải: 

Vậy nghiệm của phương trình là 
Câu 22: 1
Lời giải: 
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